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TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4  

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 1 THÁNG 10/2024 - TỪ (30/9/2024 → 04/10/2024) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện về tên, tuổi, đồ dùng của trẻ. Phân biệt được bạn trai - bạn gái 

- Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào cha mẹ   

- Trẻ thực hiện tốt góc lớp học hạnh phúc 

- Trẻ biết cất đồ dùng đúng tủ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: gà gáy  

- Tay: đưa lên cao hạ xuống  

- Chân: kiễng chân lên xuống 

- Bụng: Gió thổi cây nghiêng 

- Bật: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Giới tính của 

bản thân 

GH2: Rèn kỹ năng 

lau mặt 

 

GH1: Chạy nhanh 

15m  

GH2: Rèn kỹ năng 

rửa tay  

GH1: Nhận biết 

tay phải – tay trái 

của bản thân 

GH2: Vỗ phách 

“Trường chúng 

cháu là trường 

mầm non” 

GH1: Kể chuyện: 

“Cậu bé mũi dài” 

GH2: Kỹ năng tự 

rót nước 

GH1: Vẽ tóc 

GH2: Tập Toán trang 

20 bài “Trái – phải” 

 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  



CHƠI 

TRONG LỚP 

 

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: chơi bác sĩ khám bệnh, mẹ nấu ăn, bán hàng  

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi xếp hình, xếp que, ráp hình theo mẫu, phân biệt bạn trai-bạn gái.... 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ làm quen với khuôn mặt, dán các giác quan, dán kiểu tóc bạn trai, bạn gái khác nhau  

Trẻ nặn quả theo ý thích. Trẻ vẽ tóc 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây nhà, xây vườn hoa, đường đi.... 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: tranh truyện “Cậu bé mũi dài, sách truyện 

+ Trẻ xem tranh truyện “Cậu bé mũi dài” 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn cây của bé, cây Trầu bà, cách các cô trồng cây. Quan sát các cô, các anh, chị trong trường 

- Trò chơi dân gian: chi chi chành chành, oẳn tù tì 

- Trò chơi vận động: ô tô vào bến, chú ếch bật tìm thức ăn 

- Chơi tự do: Cầu tuột, xích đu, thảy banh, thảy vòng, leo núi…. 



ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết tên món ăn, ăn hết suất. Biết tự múc ăn, nhai kỹ, nhận ra các món ăn quen thuộc.  Biết dẹp đồ 

dùng sau khi ăn xong 

- Trẻ tập trải nệm ngủ, biết xếp nệm phụ cô 

- Trẻ biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn, tập đánh răng . tự thay quần áo sau khi ngủ dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng tô màu 

- Làm quen bài thơ 

"Miệng xinh" 

- Chơi lắp ráp 

- Rèn kĩ năng vẽ 

nét xoắn 

- Chơi trò chơi 

dân gian “Nu na 

nu nống” 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi xếp que 

thành hình 

- Làm quen bài 

thơ "Đôi mắt của 

em" 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi ráp hình 

que 

- Đọc thơ "Đôi 

mắt của em" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Xem tranh truyện  

- Rèn kỹ năng vẽ nét  

- Chơi lắp ráp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 2 THÁNG 10/2024 - TỪ (7/10/2024→ 11/10/2024) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện với trẻ về các giác quan, thực phẩm cần bổ sung để tốt cho các giác quan. 

- Trẻ chào cô khi đến lớp, chào ba mẹ rõ câu, lễ phép 

- Trẻ cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày dép, ly đúng nơi quy định, nhận ra các ký hiệu quen thuộc. 

- Trẻ chơi ráp que hình với bạn. Chơi trò chơi nhỏ “Cái mũi” 

- Trẻ thực hiện góc lớp học hạnh phúc 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 2: gà gáy 

- Tay 2: sang 2 bên 

- Chân 2: chú bộ đội 

- Bụng 2: gió thổi cây nghiêng 

- Bật 1: bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

các giác quan (mắt, 

mũi, miệng, tai) 

GH2: Tập Khoa học 

và xã hội trang 4 bài 

“Cơ thể của bé” 

GH1: Chuyền bóng 

qua đầu 

GH2: Tập Tạo hình 

trang 5 bài “Thổi 

màu tạo hình mái 

tóc” 

GH1: Phân biệt 

hình tròn - hình 

vuông - hình tam 

giác - hình chữ 

nhật  

GH2: Vận động 

minh họa bài  

“Tay thơm tay 

ngoan” 

GH1: Kể chuyện: 

“Cậu bé mũi dài” 

GH2: Phiếu tạo 

hình trang 2 bài " 

Vẽ cây bốn mùa"  

 

GH1: Vẽ đôi mắt 

GH2: Rèn kỹ năng 

mặc quần áo 

CHƠI Vui chơi trong lớp: 



TRONG LỚP 

 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: chơi bác sĩ khám bệnh, mẹ nấu ăn, bán hàng  

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi xếp hình, xếp que, ráp hình theo mẫu, phân biệt bạn trai-bạn gái, tìm bóng, nối tóc  

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ vẽ tóc, trang trí đôi mắt 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây nhà, xây vườn hoa, đường đi.... 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: tranh truyện “Cậu bé mũi dài, sách truyện 

+ Trẻ xem tranh truyện “Cậu bé mũi dài” 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây Mận, cây Dương Sỉ, cây hoa Trà My, quá trình cây con phát triển - tưới cây cùng cô, tên một 

số đồ dùng của sân chơi 

- Trò chơi dân gian: chi chi chành chành 

- Trò chơi vận động: tàu hỏa, vượt chướng ngại vật, ô tô và chim sẻ 

- Chơi tự do: Chơi chạy xe, bập bênh, thú nhún, leo dây. Cầu tuột, xích đu, leo núi…. 



ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi đi ăn, sau khi đi vệ sinh. Biết lấy đúng bàn chải của mình  

- Biết phụ cô trải nệm ngủ. Giữ trật tự trong giờ ngủ. Biết cất nệm khi ngủ dậy 

- Biết thức ăn tốt cho răng và mắt, khi ăn nhai kỹ. Biết múc ăn, múc canh vào tô, cầm muỗng đúng. Biết mời 

cô và các bạn khi ăn 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Vận động theo nhạc 

“Cái mũi” 

- Làm quen truyện 

"Mỗi người một việc" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Chơi trò chơi dân 

gian “Nu na nu 

nống” 

- Đọc thơ "Đôi mắt 

của em" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Củng cố hình 

qua trò chơi tạo 

dáng bàn tay 

- Đọc đồng dao 

"Thương con ba 

ba" 

- Vẽ theo ý thích 

- Rèn kỹ năng vẽ 

nét 

- Đọc thơ "Đôi 

mắt của em" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Rèn kỹ năng vẽ nét 

tròn  

- Chơi đồng dao "Chi 

chi chành chành" 

- Chơi lắp ráp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 3 THÁNG 10/2024 - TỪ (14/10/2024→ 18/10/2024) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện về đồ dùng trẻ mang theo? Trẻ đã soạn đồ gì cho mình khi đi học?  

- Trẻ kể về đồ dùng của trẻ 

- Trẻ nhận ra ký hiệu trên đồ dùng. 

- Trẻ nói tròn câu khi giao tiếp với mọi người 

- Trò chuyện về các ngón tay bàn tay của trẻ. Chơi trò chơi “5 ngón tay xinh”. Trẻ biết các món phụ kiện 

nào cho bàn tay ( nhẫn cho ngón tay, vòng cho cánh tay, găng tay cho bàn tay...) 

- Trò chuyện về sở thích món ăn của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10. Trò chuyện với trẻ về món quà trẻ sẽ tặng mẹ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 2: Thổi bóng bay 

- Tay 2: sang 2 bên 

- Chân 2: chú bộ đội 

- Bụng 2: gió thổi cây nghiêng 

- Bật 1: bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

những đồ dùng của 

bé 

GH2: Rèn kỹ năng 

xếp quần áo 

GH1: Bò theo 

đường dích dắc 

GH2: Rèn kỹ năng 

vẽ nét thẳng “Vẽ 

mưa”  

GH1: Ráp hình 

(Hình tròn - hình 

vuông) 

GH2: Vận động 

minh họa bài 

“Tay thơm tay 

GH1: Kể chuyện 

“Mỗi người một 

việc” 

GH2: Tô màu 

nhân vật truyện 

“Mỗi người một 

GH1: Dán hoa tặng 

mẹ 

GH2: Bài tập giấy 

“Tô màu các hình 

giống nhau” 



ngoan” việc”  

CHƠI 

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: chơi bác sĩ khám bệnh, mẹ nấu ăn, bán hàng  

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, xâu hạt, các bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi xếp hình, tìm bóng, nối tóc, xếp tay trái phải, xếp xen kẽ, ráp hình học thành hình bé thích, xâu 

hình giống nhau 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ trang trí đồ dùng, nặn sản phẩm trẻ thích, trang trí phụ kiện cho bàn tay 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây đường đi, bờ kè công viên, vườn hoa, sở thú.... 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: rối nhân vật, tranh truyện,  

+ Trẻ tập sử dụng con rối để kể, hóa thân nhân vật kể chuyện. Trẻ cầm tranh đúng chiều và tập kể “Mỗi 

người một việc”, “Cô bé quàng khăn đỏ”  

CHƠI - Quan sát: cây Dương sỉ, vườn cây, tên một số đồ dùng ở sân vườn. Đồ dùng ở lớp 



NGOÀI 

TRỜI 

- Trò chơi dân gian: nu na nu nống 

- Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa, chuyền bóng, cáo và thỏ  

- Chơi tự do: Cầu tuột, xích đu, nhảy theo bước chân, úp màu, leo núi…. 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Tập chải răng sau khi ăn. Biết mở nhỏ nước không văng trúng bạn khi rửa tay 

- Giữ trật tự trong giờ ngủ. Biết phụ cô xếp nệm. 

- Biết sử dụng đồ dùng trong ăn uống đúng cách. Biết cất đúng chỗ sau khi ăn. Nhận ra các món ăn hại cho 

sức khỏe (ăn kẹo nhiều sâu răng, béo phì) 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng vẽ nét 

- Chơi lắp ráp 

- Đọc đồng dao "Chi 

chi chành chành" 

- Rèn kỹ năng vẽ 

nét thẳng 

- Làm quen bài thơ 

"Yêu mẹ” 

- Chơi lắp ráp 

- Vẽ nét bé thích 

- Đọc thơ "Miệng 

xinh" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Đọc đồng dao 

“thương con ba 

ba” 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi quắp cua 

- Chơi trồng cây 

chuối 

- Đọc đồng dao “Chi 

chi chành chành" 

- Chơi lắp ráp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 4 THÁNG 10/2024 - TỪ (21/10/2024→ 25/10/2024) 

NỘI DUNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện với trẻ về gia đình của trẻ. Xem tranh về gia đình của bé. Trò chuyện với trẻ về không được đi 

theo người lạ. 

- Giao tiếp với người lớn tròn câu, rõ ràng, mạnh dạn, tự tin 

- Trò chuyện thời tiết hôm nay như thế nào? trẻ sẽ mặc gì khi trời mưa – trời nắng 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 2: Thổi bóng bay 

- Tay 2: sang 2 bên 

- Chân 2: chú bộ đội 

- Bụng 2: gió thổi cây nghiêng 

- Bật 1: bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

người thân trong gia 

đình của bé 

GH2: Kỹ năng bé tự 

phục vụ ăn uống 

GH1: Chuyền bóng 

qua 2 bên  

GH2: Tập KH&XH 

trang 5 bài “Tô 

màu đường về nhà 

giúp bạn”  

GH1: Ráp hình 

(Hình chữ nhật – 

hình tam giác) 

GH2: Vỗ phách 

bài “Cả nhà 

thương nhau”  

GH1: Kể chuyện: 

“Mỗi người một 

việc” 

GH2: Hành vi tốt 

trong ăn uống 

GH1: Nặn bánh dài 

GH2: Tập Tạo Hình 

trang 22 bài “Nặn 

bánh dài”  

 

 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 



 

CHƠI 

TRONG LỚP 

 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: chơi bác sĩ khám bệnh, mẹ nấu ăn, bán hàng  

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: các dạng hình học, que, hình, xâu hạt, các bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi xếp hình chữ nhật và tam giác thành con vật bé thích, ráp que, phân loại hình, chắp ghép các hình 

thành hình trẻ thích  

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ làm ablum gia đình trẻ, nặn vòng tay, vẽ tóc của mẹ, nặn bánh dài 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây nhà cao tầng, hầm gửi xe, xếp đường đi, trung tâm thương mại, lâu đài, 

xây trang trại hoa ... 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: rối nhân vật, tranh truyện,  

+ Trẻ kể sáng tạo về gia đình của trẻ. Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh  và  “đọc” truyện. Trẻ xem 

tranh và tập kể chuyện sáng tạo theo truyện "Mỗi người một việc”. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây Bạc hà, cây Cúc sắc màu, cây Dương xỉ, cây Mận 

- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, Chi chi chành chành 

- Trò chơi vận động: bật lấy bóng, cò bắt ếch, đá bóng trúng đích 

- Chơi tự do: Chơi nhảy theo bước chân, thảy vòng, cà kheo, úp màu, đánh gôn. Cầu tuột, xích đu, leo núi…. 



ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay bằng xà phòng. Biết lau mặt trước khi ăn. Biết đánh răng sau khi ăn 

- Giữ im lặng trong giờ ngủ. Biết tự thay quần áo sau khi ngủ dậy 

- Biết ăn nhiều rau để chống béo phì. Biết múc canh không đổ, ăn không nói chuyện. Biết mời cô và các bạn 

ăn 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Chơi ráp hình học 

- Đọc đồng dao "Kéo 

cưa lừa xẻ" 

- Chơi lắp ráp 

 

- Làm mặt nạ 

halowen 

- Đọc đồng dao "Nu 

na nu nống" 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi chắp ghép 

hình 

- Đọc thơ "Miệng 

xinh " 

- Chơi lắp ráp 

- Đọc đồng dao “ 

Thương con ba 

ba” 

- Rèn kỹ năng nặn 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi trò chơi dân 

gian: “Nu na nu 

nống” 

- Rèn kỹ năng nặn 

- Chơi lắp ráp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 5 THÁNG 10/2024 - TỪ (28/10/2024→ 01/11/2024) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện về con vật nuôi ở nhà trẻ 

- Trẻ biết chào cô bằng bảng lớp học hạnh phúc 

- Trẻ biết lấy đồ chơi lắp ráp khối gỗ để chơi cùng bạn 

- Trẻ biết cất cặp đúng tủ của mình 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: Thổi nơ bay (Hít vào, thở ra) 

- Tay: sang 2 bên 

- Bụng: Đứng chân rộng bằng vai, 2 tay chống hông (quay trái -  phải) 

- Chân: Đứng thẳng, khép chân, tay chống hông 

- Bật: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

con gà 

GH2: Tập KH&XH 

trang 10,11 bài “Các 

con vật nuôi” 

GH1: Đi ngang 

bước dồn 

GH2: Kỹ năng cài 

khuy áo 

GH1: Chắp ghép 

hình (Hình chữ 

nhật, hình tam 

giác, hình tròn, 

hình vuông) 

GH2: Vỗ phách 

bài “Gà trống, 

mèo con và cún 

con”   

GH1: Kể chuyện: 

“Cô bé quàng 

khăn đỏ”  

GH2: Kỹ năng xé 

dài 

GH1: Dán đàn gà con 

GH2: Tập Tạo Hình 

trang 4 bài “In bộ 

lông gà con”  



 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: chơi bác sĩ khám bệnh, mẹ nấu ăn, bán hàng  

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: các dạng hình học, que, hình, xâu hạt, các bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi các hình hình học để chắp ghép hình con gà, con vịt 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ tô màu gà trống gà mái, dán đàn gà con, tạo hình con gà với các vật liệu khác nhau 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây trang trại nuôi gà, nhà, đường đi 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: rối nhân vật, tranh truyện 

+ Trẻ xem tranh và tập kể truyện “Cô bé quàng khăn đỏ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: con gà, cây khế, các đồ dùng chăm sóc cây,  

- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, nu na nu nống 

- Trò chơi vận động: Cò bắt ếch, bắt bóng, tàu hỏa ô tô 

- Chơi tự do: Chơi nhảy theo bước chân, thảy vòng, cà kheo, úp màu, đánh gôn. Cầu tuột, xích đu, leo núi…. 



ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Nhận biết tên món ăn trong ngày 

- Ngủ ngoan, không nói chuyện trong giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ dậy. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Xem sách tranh 

ảnh về các vật nuôi 

- Làm quen bài 

thơ "Đàn gà con" 

- Trẻ chơi lắp ráp 

 

- Làm quen bài hát 

"Đàn gà trong sân" 

- Rèn kỹ năng tô 

màu 

- Chơi với lắp ráp 

 

- Xem tranh ảnh 

về đàn gà  

- Trẻ hát bài: 

“Đàn gà trong 

sân” 

- Chơi ráp hình. 

 

- Xem sách truyện 

bé thích 

- Hát bài hát "Gà 

trống mèo con và 

cún con" 

- Chơi với lắp ráp 

 

- Xem tranh ảnh 

về các con vật  

- Nghe hát bài: “Cá 

vàng bơi” 

- Chơi xếp hình 

từ các hình hình học, 

chắp ghép 

 


